
1 LÊ THẢO NHẬT AN 05/09/1999 01 45.8

2 NGUYỄN THỊ THÚY AN 20/10/1997 02 50.6

3 NGUYỄN TRƯƠNG BẢO CHÂU 18/07/1998 03 35.3

4 LÊ KHÁNH HÀ 28/05/1994 04 79.0

5 VŨ THÁI HOÀNG 04/08/1996 05 74.5

6 NGUYỄN PHƯƠNG KHANH 20/09/1999 06 84.8

7 NGUYỄN ĐÌNH KHÔI 08/10/1997 07 15.5

8 NGUYỄN VŨ KIỆT 29/06/1996 08 83.3 2.5
Quân nhân 

xuất ngũ

9 ĐẶNG THỊ LOAN 08/10/1983 09 Vắng

10 NGUYỄN MINH LƯU 10/07/1985 10 78.0

11 TRẦN ĐÀM THẢO NGUYÊN 17/04/1997 11 47.6

12 LƯU NGỌC NỮ 05/10/1986 12 34.5
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13 LÊ ANH PHƯƠNG 10/03/1995 13 61.6

14 BÙI THỊ NGỌC THÚY 19/03/1979 14 53.8

15 NGUYỄN NHƯ THỦY 01/01/1992 15 Vắng

16 NGUYỄN ANH THƯ 02/11/1981 16 Vắng

17 PHẠM THỊ TỈNH 13/02/1988 17 66.9

18 NGUYỄN CHÂU TUẤN 19/08/1994 18 56.3

19 VÕ THỊ THANH TUYẾT 16/08/1982 19 34.3

20 THÁI THỊ BẢO YẾN 10/11/1994 20 33.5
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